
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 43 1001 UXTC 12 tuần + UBT (T)  8cm

1 2 61 5005 SSD độ III

1 3 24 ĐT UBT(P) 12cm

2 4 51 2012 UXTC 14 tuần

2 5 51 2022 CTC dài + Sa thành Â Đ

2 6 46 2012
UXTC 16 tuần

2 7 43 0000 NXTC 12 tuần

3 8 62 4004 SSD độ III

3 9 50 3003 UXTC 15 tuần

3 10 34 0010 NXTC 14tuần/VMC

5 11 53 2012
UXTC 16 tuần

5 12 47 3002
UXTC 14 tuần

18 13 47 2022 K CTC giai đoạn IA

18 14 40 0000 NXTC 16 tuần

18 15 25 ĐT UBT  2 bên 11 cm

16 16 0

1 1 48 4004 SSD độ III + UXTC 7 tuần

1 2 47 ĐT UBT (P) 5cm

1 3 26 ĐT NXTC 14 tuần

2 4 62 5015 SSD độ III

2 5 39 ĐT NXTC 18tuần

3 6 51 2002 UXTC 14 tuần

3 7 48 2002 UXTC 14 tuần

3 8 37 1001 NXTC 5tuần

5 9 51 2012 UXTC 14 tuần

5 10 45 3003 UXTC 16 tuần/VMC VŨ HẢI + Đ.THẢO + TÚ LINH.SB   

LƢU + Q.TUẤN + TR BÍCH 2   

Q.TUẤN + TR BÍCH 2 + NGỌC DUNG.SB

D.P.MAI + K.HOÀNG +  KIM CHÂU.SB  

D.P.MAI + K.HOÀNG +  KIM CHÂU.SB  

D.P.MAI + K.HOÀNG +  KIM CHÂU.SB  

VŨ HẢI + Đ.THẢO + TÚ LINH.SB

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

DPMAI + T.PHƢỢNG, H.LOAN+ THƠ.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NGỌC TRANG

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + HỮU 

NGHĨA.TT

H.THẮM + HỮU NGHĨA.TT + LOAN.SB

H.THẮM + HỮU NGHĨA.TT + LOAN.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + LỆ THỦY + NGỌC.NT

BS PHẨU THUẬT

Q.KHOA + HIỆU.TT + MỸ HOA.SB

DUYÊN + Q.KHOA + M.TÂM

M.TÂM + HIỆU.TT + MỸ HOA.SB     

THU NGUYỆT + V HỘI + HIỀN.SB

B.HẢI + THU NGUYỆT + V HỘI

BÍCH 1 + KIỀU LOAN + CÚC.SB

BÍCH 1 + KIỀU LOAN + CÚC.SB

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt HTTC + PP (T), Chừa PP (P)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 02/05/2011 đến ngày 08/05/2011 (Tuần3)

Cắt đoạn CTC, Sửa thành Â Đ

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp  

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

BÙI THỊ PHỤNG

TRẦN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ LÊ THU

NGUYỄN THỊ CHẬM

NGUYỄN THỊ VỤ

PHẠM THỊ ĐÂY

NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ LOAN

VÕ THỊ ÁNH

HUỲNH THỊ NGA

TRẦN THỊ THÂM

PHẠM THỊ KIM THUẬN

LÊ THỊ NGỌC MAI

NGUYỄN THỊ KIỀU

TRẦN THỊ NHỊ

BN SẢN A

TRẦN HÀ NỮ

TRẦN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

HUỲNH THỊ BÉ

LƢU ÁI LIÊN

NGÔ THỊ CẨM VÂN

HỌ VÀ TÊN

LA THỊ BÉ SÁU

NGUYỄN THỊ THIM

TRƢƠNG LỢI THANH TÂM

PHAN THỊ THANH THỦY

2810

2755

2779

2777

2734

2738

2800

2736

2772

2758

2780

2693

2833

2562

2732

SHC

2746

2607

2799

2819

2556

2796

2731

2575

PM

Ngày: 04/05/2011 

Ngày: 05/05/2011 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

2706

2082



18 11 43 2012 CTC dài 

18 12 32 2002 UBT (P) 10cm/VMC UBT

18 13 35 1021 NXTC  5cm

6 14 50 2012 Sang thƣơng vú (P) + UBT (P) 7cm

6 15 59 2002 Sang thƣơng vú (T)

6 16 27 ĐT Sang thƣơng vú (P)

6 17 18 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 18 0

16 19 0

1 1 49 2022 UXTC 14 tuần

1 2 88 7006 SSD độ III/Bƣớu cổ

1 3 32 2032 NXTC 16 tuần

2 4 65 5005 SSD độ II-III

2 5 60 4004 SSD độ III

2 6 45 2002 UXTC 16tuần

3 7 56 5005 CIN 3

3 8 41 2002 UXTC 16 tuần

5 9 43 2002 UXTC 18 tuần

5 10 45 0010 UXTC 15 tuần/VMC RT

5 11 43 0000 NXTC 12 tuần

18 12 47 4004 UXTC 16 tuần

18 13 47 2002 UXTC 14 tuần

18 14 42 2012 UXTC 14 tuần

15 53 ĐT UXTC 16 tuần

16 16 0

DỰ BỊ

BẢO ANH + Q.HẢI + NGHĨA.TT + 

THẢO.SB

Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + THANH 

UYÊN.SB
Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + THANH 

UYÊN.SB
Q.HIẾU + LAN HƢƠNG + THANH 

UYÊN.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

NG.LAN.BM + HÀ.SB + NAM.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + H.CHÂN.SB 

B.MAI + Đ.TRỌNG + PHƢƠNG 

DUNG.SB
B.MAI + Đ.TRỌNG + PHƢƠNG 

DUNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

M.PHƢƠNG1+NGHĨA.TT+THÚY 

NGA.TT+H.HOA.SB(C,3)

V.HÒA + NAM.SB + HÀ.SB

THU THỦY + V.HÒA + NG.LAN.BM

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT   

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

Mổ lấy thai

Ngày 28 tháng 4 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt đoạn CTC

Mổ TS, TTTXT

Bóc u, KTSD

1) NS Cắt HTTC + 2PP     2)Bóc u vú

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

LÊ THỊ VẺN

ĐẶNG THỊ NGỌC CHÂU

TRẦN THỊ THÚY KIỀU

NGUYỄN THỊ BÉ HAI

BN SẢN A

LA THỊ MỸ

LÊ THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

DƢƠNG THỊ BÍCH PHƢỢNG

HUỲNH THỊ KIM TUYẾT

NGUYỄN THỊ THU THỦY

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ KIM OANH

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGÔ THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ SẮT

SIU TE

HUỲNH HỒNG CẨM

DIỆP THỊ BÍCH MAI

HUỲNH THỊ HỒNG ÁNH

LÊ THỊ NGÂN BÌNH

NGUYỄN PHƢƠNG KIỀU

BN SẢN A

VÕ THỊ HỒNG ĐÀO

HÀ THỊ XUYẾN

2838

2190

2797

3094

2847

2835

2812

2806

622

2775

2549

2083

2776

2062

2735

2759

253

255

287

285

2719

2854

Thứ: SÁU 

Ngày: 06/05/2011 


